
UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DƯỚI 3 THÁNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-CĐCĐ ngày 28/02/2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) 
 

Tên chương trình: Làm chổi đót (dành cho người khuyết tật) 

Thời gian đào tạo: 2 tháng. 

Số môn học, mô đun: 1. 

Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Người khuyết tật từ đủ 15 tuổi 
trở lên, có sức khỏe phù hợp với nghề.  

I. MÔ TẢ VỀ KHÓA HỌC 

Chương trình đào tạo nghề Làm chổi đót được thiết kế để đào tạo, hướng 
dẫn học viên về vai trò, vị trí, lịch sử và giá trị truyền thống của nghề làm chổi 
đót ở Việt Nam; nhận biết và sử dụng được các công cụ, nguyên vật liệu để làm 
chổi đót; mô tả được yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình và thực hiện thành thạo các 
thao tác của quy trình làm chổi đót; chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, 
sản phẩm của mình. Người học có đủ kiến thức và kỹ năng để có cơ hội về việc 
làm, hòa nhập cộng đồng, tăng thu nhập cho người khuyết tật. 

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

1.1. Trình bày được vai trò, vị trí và giá trị truyền thống của nghề làm chổi 
đót ở Việt Nam. 

1.2. Mô tả được các loại vật liệu, dụng cụ sử dụng làm chổi đót. 

1.3. Trình bày được kiến thức cơ bản về nghề Làm chổi đót. 

1.4. Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật về làm chổi đót. 

2. Về kỹ năng 

2.1. Lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với từng loại sản phẩm (chổi 
đót). 
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2.2. Lựa chọn được phương pháp gia công phù hợp với từng loại/kiểu chổi 
đót. 

2.3. Thực hiện thành thạo các thao tác của quy trình làm chổi đót đảm bảo 
đúng yêu cầu kỹ thuật. 

 2.4. Thực hiện thao tác bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh sản xuất. 

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

3.1. Có ý thức bảo quản thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao học tập.  

3.2. Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác trong công việc; tinh thần học tập 
nghiêm túc, tích cực; phối hợp với nhà giáo, học viên trong hoạt động nhóm. 

3.2. Sau khi hoàn thành khóa học người khuyết tật có khả năng làm được  
chổi đót hoàn thiện hoặc bán thành phẩm để nuôi sống bản thân và gia đình. 

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO 

1. Tổng thời gian toàn khóa: 2 tháng.  

2. Thời gian thực học: 200 giờ, trong đó: 

a) Thời gian giảng dạy: 200 giờ. 

- Thời gian giảng dạy lý thuyết: 20 giờ. 

- Thời gian giảng dạy thực hành, thực tập: 180 giờ. 

b) Thời gian kiểm tra kết thúc môn học, mô đun: 4 giờ. 

3. Thời gian cho các hoạt động chung, dự phòng: 1 tuần. 

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

Mã MĐ Tên mô đun 

Thời gian 
Kiểm 
tra* Tổng 

số 
Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

33220097 Làm chổi đót 200 20 180 4 

Tổng cộng 200 20 180 4 

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra kết thúc mô đun không nằm trong thời gian 
đào tạo của mô đun. Thời gian kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ được bố 
trí trong thời gian thực hành của mô đun. 
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V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN 

(Nội dung chi tiết chương trình mô đun kèm theo) 

VI. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH KHÓA 
HỌC 

Quy trình đào tạo được thực hiện theo Thông tư số 5828/VBHN-

BLĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội quy định về đào tạo thường xuyên và được cụ thể hóa tại Điều 14, Điều 15, 
Điều 16, Quyết định số 536/QĐ-CĐCĐ ngày 10/6/2021 của Hiệu trưởng Trường 
Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc ban hành Quy chế đào tạo, kiểm tra, xét 
công nhận tốt nghiệp đối với đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên. 

Quy trình kiểm tra, xét điều kiện hoàn thành khóa học và cấp chứng chỉ đào 
tạo được thực hiện theo quy định tại Điều 17, Quyết định số 536/QĐ-CĐCĐ. 

 Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp chứng chỉ 
đào tạo nghề Làm chổi đót, đào tạo dưới 3 tháng theo quy định của nhà trường. 

VII. PHƯƠNG PHÁP VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TRONG 
CHƯƠNG TRÌNH 

1. Hướng dẫn kiểm tra trong quá trình đào tạo 

- Kiểm tra đầu khóa học: Khi bắt đầu khóa học, giáo viên, người dạy nghề 
thực hiện kiểm tra, đánh giá về kiến thức, kỹ năng mềm và kỹ năng nghề đối với 
học viên để chuẩn bị nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp. Nội dung, phương 
pháp kiểm tra do giáo viên, người dạy nghề trực tiếp giảng dạy lựa chọn, quyết 
định. 

- Kiểm tra kết thúc mô đun: Kết quả kiểm tra được đánh giá theo một trong 
hai mức: Đạt yêu cầu và Không đạt yêu cầu, có chữ ký và ghi rõ họ, tên của người 
đánh giá. 

Học viên có kết quả kiểm tra Không đạt yêu cầu, thì phải tự ôn tập nội dung 
kiến thức và thực hành nghề đã học để dự kiểm tra lại. Số lần kiểm tra lại tối đa 
là 2 lần. Nếu kiểm tra lại lần thứ hai vẫn không đạt yêu cầu, thì phải học lại (nếu 
học viên có nhu cầu). 

- Phương pháp và thang điểm đánh giá: Được thực hiện theo quy định tại 
Điều 17 của Quy chế đào tạo, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp đối với đào tạo 
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trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên được ban hành kèm theo Quyết định số 
536/QĐ-CĐCĐ ngày 10/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng 
Kon Tum.  

2. Các chú ý khác 

Nhà giáo, hoặc người trực tiếp dạy chú ý các dạng khuyết tật, cảm xúc đối 
tượng này để có phương pháp và dụng cụ hỗ trợ làm đót giảng dạy phù hợp./. 

  HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 

Lê Trí Khải 
  



UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Làm chổi đót 

Mã mô đun: 33220097

Thời gian thực hiện mô đun: 200 giờ (lý thuyết: 20 giờ; thực hành: 178 
giờ; kiểm tra: 2 giờ). 

A. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN 

I. Vị trí 

Là mô đun chuyên môn trong chương trình đào tạo nghề Làm chổi đót. 

II. Tính chất 

Mô đun Làm chổi đót là mô đun chuyên môn được xây dựng trên cơ sở tích 
hợp giữa lý thuyết với thực hành kỹ năng gắn liền với công việc của người hành 
nghề Làm chổi đót. 

B. MỤC TIÊU MÔ ĐUN 

I. Về kiến thức 

1. Trình bày được vai trò, vị trí và giá trị truyền thống của nghề Làm chổi 
đót ở Việt Nam. 

2. Mô tả được các loại vật liệu, dụng cụ sử dụng Làm chổi đót. 

3. Trình bày được kiến thức cơ bản về nghề Làm chổi đót. 

4. Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật về Làm chổi đót. 

II. Về kỹ năng 

1. Lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với từng loại sản phẩm (chổi 
đót). 

2. Lựa chọn được phương pháp gia công phù hợp với từng loại/kiểu chổi 
đót. 

3. Thực hiện thành thạo các thao tác của quy trình làm chổi đót đảm bảo 
đúng yêu cầu kỹ thuật. 

4. Thực hiện thao tác bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh sản xuất. 

II. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 
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1. Có ý thức bảo quản thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao học tập.  

2. Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác trong công việc; tinh thần học tập nghiêm 
túc, tích cực; phối hợp với nhà giáo, học viên trong hoạt động nhóm. 

3. Sau khi hoàn thành mô đun nghề Làm chổi đót người khuyết tật có khả 
năng làm được  chổi đót hoàn thiện hoặc bán thành phẩm để nuôi sống bản thân 
và gia đình. 

C. NỘI DUNG MÔ ĐUN 

NỘI DUNG TỔNG QUÁT VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN 

Số 
TT 

Tên các bài trong mô đun 
Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành  

Kiểm 
tra 

1 
 
 
 

Bài 1: Giới thiệu tổng quát về nghề 
Làm chổi đót 

1. Tình hình sản xuất chổi đót ở 
Việt Nam 

2. Một số làng nghề ở nước ta 

2.1. Làng nghề làm chổi đót tại 
thành Phố Hồ Chí Minh 

2.2. Làng nghề chổi đót tại thôn 
Chiêm Sơn (Duy Trinh, Duy 
Xuyên, Quảng Nam) 

2.3. Làng nghề chổi đót tại xã Phổ 
Phong (Đức Phổ, Quảng Ngãi) 

2.4. Các cơ sở làm chổi đót tại tỉnh 
Kon Tum. 

2.4.1. Nhóm chổi đót tự lực 2 ở xã 
Đoàn Kết, thành phố Kon Tum. 

2.4.2. Xóm chổi đót ở xã Kon Đào, 
huyện Đăk Tô. 

 2.4.3. Tổ hợp tác chổi đót Bông  Mây 
tại làng Kà Đừ, Thị trấn Sa Thầy. 

3. Các loại mẫu chổi đót truyền thống 

2 2   
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Số 
TT 

Tên các bài trong mô đun 
Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành  

Kiểm 
tra 

3.1. Chổi đót cán nhựa 

3.2. Chổi đót cán gỗ 

3.3. Chổi đót cán tôn, inox đúc 

3.4. Chổi đót thân đót 

2 

Bài 2: Nguyên phụ liệu và dụng cụ 
làm chổi đót 

1. Cây đót. 

1.1. Thu hoạch đót. 

1.2. Phơi khô đót tươi. 

1.3. Bảo quản bông đót. 

2. Dây quấn chổi. 

2.1. Dây nhựa tổng hợp. 

2.2. Dây mây. 

2.3. Dây thép (mạ kẽm). 

2.4. Dây dệt thổ cẩm. 

3. Cán chổi. 

4. Các dụng cụ hỗ trợ để làm chổi 

5. Dụng cụ hỗ trợ cho người khuyết 
tật làm chổi. 

12 4 7 1 

3 

Bài 3: Làm chổi đót 

1. Quy trình làm chổi đót bằng cán 
nhựa. 

1.1. Tước đót 

1.2. Phân tép chổi 

1.3. Ghép tép, xâu chổi 

1.4. Cắt bỏ xử lý tép chổi 

186 14 171 1 
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Số 
TT 

Tên các bài trong mô đun 
Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành  

Kiểm 
tra 

1.5. Liên kết tép chổi vào máng 
chổi 

1.6. Vít cố định giữa tép chổi với 
máng chổi. 

1.7. Đan chổi 

1.8. Đập và cắt bông đót 

1.9. Chà bông đót. 

1.10. Bao bì, đóng gói sản phẩm 

2. Quy trình làm chổi đót bằng cán 
gỗ, tre, nứa, thân đót. 

1.1. Tước đót 

1.2. Phân tép chổi 

1.3. Liên kết tép chổi vào cán chổi 

1.4. Đan chổi 

1.5. Chặt chổi 

1.6. Chốt cán chổi 

1.7. Đập và cắt bông đót 

1.8. Chà bông đót. 

1.9. Bao bì, đóng gói sản phẩm 

3. Bài thực hành số 1: Chổi cán 
bằng thân đót. 

4. Bài thực hành số 2: Chổi cán 
nhựa. 

5. Bài thực hành số 3: Chổi cán gỗ 
hoặc tre. 

Tổng số 200 20 178 2 

4 Kiểm tra kết thúc mô đun    4 
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NỘI DUNG CHI TIẾT  

BÀI 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ NGHỀ LÀM CHỔI ĐÓT 

(Thời gian: 2 giờ) 
I. MỤC TIÊU 

1. Trình bày được vai trò, vị trí và giá trị truyền thống của nghề Làm chổi 
đót ở Việt Nam. 

2. Nhận biết được vai trò và giá trị của chổi đót; các làng nghề/cơ sở sản 
xuất chổi đót trên địa bàn tỉnh Kon Tum và cả nước. 

3. Có tinh thần học tập nghiêm túc, tích cực. 

II. NỘI DUNG BÀI 

1.  Tình hình sản xuất chổi đót ở Việt Nam (1) 

2. Một số làng nghề ở nước ta (1) 

2.1. Làng nghề làm chổi đót tại thành Phố Hồ Chí Minh 

2.2. Làng nghề chổi đót tại thôn Chiêm Sơn (Duy Trinh, Duy Xuyên, 
Quảng Nam) 

2.3. Làng nghề chổi đót tại xã Phổ Phong (Đức Phổ, Quảng Ngãi) 

2.4. Các cơ sở làm chổi đót tại tỉnh Kon Tum (2, 3) 

2.4.1. Nhóm chổi đót tự lực 2 ở xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum. 

2.4.2. Xóm chổi đót ở xã Kon Đào, huyện Đăk Tô 

2.4.3. Tổ hợp tác chổi đót Bông Mây tại làng Kà Đừ, Thị trấn Sa Thầy. 

3. Các loại mẫu chổi đót truyền thống 

3.1. Chổi đót cán nhựa 

3.2. Chổi đót cán gỗ, tre 

3.3. Chổi đót cán tôn, inox đúc 

3.4. Chổi đót thân đót  

BÀI 2: NGUYÊN PHỤ LIỆU VÀ DỤNG CỤ LÀM CHỔI ĐÓT 

(Thời gian: 12 giờ) 
I. MỤC TIÊU 

1. Mô tả được công dụng các công cụ, nguyên vật liệu để làm chổi đót, 
dụng cụ hỗ trợ cho người khuyết tật để làm chổi. 
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2. Nhận biết và sử dụng được các công cụ, nguyên vật liệu để làm chổi đót, 
dụng cụ hỗ trợ cho người khuyết tật để làm chổi. 

3. Có tinh thần học tập nghiêm túc, tích cực. 

II. NỘI DUNG BÀI 

1. Cây đót (1) 

1.1. Thu hoạch đót 

1.2. Phơi khô đót tươi. 

1.3. Bảo quản bông đót. 

2. Dây quấn chổi (1) 

2.1. Dây nhựa tổng hợp. 

2.2. Dây mây. 

2.3. Dây thép (mạ kẽm). 

2.4. Dây dệt thổ cẩm 

3. Cán chổi (1) 

4. Các dụng cụ hỗ trợ để làm chổi (1) 

5. Dụng cụ hỗ trợ cho người khuyết tật để làm chổi. 

BÀI 3: LÀM CHỔI ĐÓT 

(Thời gian: 186 giờ) 
I. MỤC TIÊU 

1. Trình bày được các bước trong quy trình kỹ thuật làm chổi đót. 
2. Thực hiện thành thạo các thao tác của quy trình làm chổi đót đảm bảo 

đúng yêu cầu kỹ thuật. 
3. Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác và cần cù trong lao động. 

II. NỘI DUNG BÀI 

1. Quy trình làm chổi đót bằng cán nhựa. 

1.1. Tước đót (1) 

1.2. Phân tép chổi 

1.3. Ghép tép, xâu chổi 

1.4. Cắt bỏ xử lý tép chổi 

1.5. Liên kết tép chổi vào máng chổi 

1.6. Vít cố định giữa tép chổi với máng chổi. 
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1.7. Đan chổi 

1.8. Đập và cắt bông đót 

1.9. Chà bông đót. 

1.10. Bao bì, đóng gói sản phẩm 

2. Quy trình làm chổi đót bằng cán gỗ, tre, nứa, thân đót. 

1.1. Tước đót 

1.2. Phân tép chổi 

1.3. Liên kết tép chổi vào cán chổi 

1.4. Đan chổi 

1.5. Chặt chổi 

1.6. Chốt cán chổi 

1.7. Đập và cắt bông đót 

1.8. Chà bông đót. 

1.9. Bao bì, đóng gói sản phẩm 

3. Bài thực hành số 1: Chổi cán bằng thân đót. 

4. Bài thực hành số 2: Chổi cán nhựa. 

5. Bài thực hành số 3: Chổi cán gỗ hoặc tre. 

D. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN   
I. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng 

II. Trang thiết bị máy móc 

III. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu 

1. Học liệu: Giáo trình đào tạo nghề Làm chổi đót làm tài liệu phát tay cho 
học viên. 

2. Dụng cụ:  

- Các dụng cụ hỗ trợ để làm chổi: Kềm cắt kẽm, dao chặt đót, đà để chặt 
đót, kéo, …  

- Các dụng cụ hỗ trợ cho người khuyết tật để làm chổi: Ghế chuyên dùng, 
Kẹp và móc dây (có ròng rọc), … 

3. Nguyên vật liệu:  

Đót nguyên liệu, dây thổ cẩm, kẽm, cán nhựa, tre, … 
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IV. Các điều kiện khác 

E. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

I. Nội dung 

1. Kiến thức 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về nghề Làm chổi đót. 
- Mô tả được các loại vật liệu, dụng cụ sử dụng làm chổi đót. 
- Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật về làm chổi đót. 
2. Kỹ năng 

- Lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với từng loại sản phẩm (chổi 
đót). 

- Lựa chọn được phương pháp gia công phù hợp với từng loại/kiểu chổi đót. 

- Thực hiện thành thạo các thao tác của quy trình làm chổi đót đảm bảo 
đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Thực hiện thao tác bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh sản xuất. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Có ý thức bảo quản thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao học tập.  

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác trong công việc; tinh thần học tập nghiêm 
túc, tích cực; phối hợp với nhà giáo, học viên trong hoạt động nhóm. 

II. Phương pháp 

Nội dung lý thuyết được đánh giá qua bài viết kiểm tra trắc nghiệm; nội 
dung thực hành kiểm tra qua việc thực hiện quy trình làm chổi đót cán thân đót, 
chổi đót cán nhựa. 

F. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 

I. Phạm vi áp dụng mô đun 

Mô đun Làm chổi đót là mô đun chuyên môn nghề trong chương trình Làm 
chổi đót, đào tạo 2 tháng cho đối tượng khuyết tật. 

II. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun 

1. Đối với nhà giáo 

- Nhà giáo, hoặc người trực tiếp dạy chú ý các dạng khuyết tật và cảm xúc 
đối tượng học này để có phương pháp giảng dạy phù hợp. 

- Nhà giáo sử dụng các dụng cụ trực quan phù hợp với từng dạng khuyết tật 
để học viên có kỹ năng thực hành nghề Làm chổi đót, tham quan tại các cơ sở sản 
xuất chổi đót để giúp người học quan sát quy trình làm chổi đót. 
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2. Đối với người học 

- Tập trung tiếp thu bài trên lớp. 

- Tham gia tham quan tại các cơ sở sản xuất chổi đót. 

- Thực hiện các bài thực hành của nhà giáo trên lớp. 

III. Những trọng tâm cần chú ý 

Quy trình làm chổi cán thân đót, thân nhựa. 
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